Mẫu số 01

Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Bộ Tài chính

DỰ TOÁN MỨC ĐÓNG GÓP QUỸ HỖ TRỢ

CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU THUỐC LÁ ĐIẾU,

SẢN XUẤT, BUÔN BÁN THUỐC LÁ GIẢ

                                             Năm tài chính…


- Dự kiến số lượng thuốc lá bị bắt giữ, tiêu huỷ;

- Tổng mức huy động kinh phí đóng góp Quỹ (chi tiết theo mức đóng góp của doanh nghiệp tự nguyện hỗ trợ cao hơn mức chung và mức đóng góp còn lại cần huy động trong năm):
- Tỷ lệ đóng góp kế hoạch (X%):

                                                                               Đơn vị tính: Nghìn đồng

	STT
	Tên doanh nghiệp đóng góp Quỹ
	Doanh thu theo 

dự toán


	Mức đóng góp Quỹ

theo dự toán

	A
	B
	C
	D = C*X%

	1
	Doanh nghiệp A
	
	

	2
	…..
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	

	
	Tổng số
	…..
	…..


                                                          Hà Nội, ngày     tháng     năm 200..

                                                          TM. Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam

                                                          Ký, ghi rõ tên, chức vụ và đóng dấu

Mẫu số 02

Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 4

 năm 2009 của Bộ Tài chính

KẾT QUẢ SỬ DỤNG QUỸ HỖ TRỢ CÔNG TÁC 

PHÒNG CHÔNG BUÔN LẬU THUỐC LÁ ĐIẾU, 

SẢN XUẤT, BUÔN BÁN THUỐC LÁ GIẢ

                                             Năm tài chính…

· Tổng số kinh phí đã sử dụng:

· Tổng số thuốc lá bị bắt giữ, tiêu huỷ:

· Số dư Quỹ đến 31/12:              

	STT
	Đối tượng

thụ hưởng Quỹ
	Số kinh phí hỗ trợ theo đầu bao thuốc lá thực tế bị bắt giữ, tiêu huỷ
	Tổng kinh phí hỗ trợ thực tế 

sử dụng

	
	
	Hỗ trợ cho công tác bắt giữ,

 tiêu huỷ

(1000 đ/bao)
	Hỗ trợ thêm cho việc tiêu huỷ, khuyến khích áp dụng phương pháp tiêu huỷ thân thiện với môi trường
 (100 đ/bao)
	

	
	
	Số lượng
	Số kinh phí hỗ trợ
	Số lượng
	Số kinh phí hỗ trợ
	

	I
	Các lực lượng trực tiếp (tỉnh)
	
	
	
	
	

	1
	An giang
	
	
	
	
	

	2
	Bến Tre
	
	
	
	
	

	3
	…..
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	

	II
	Ban chỉ đạo 127 Trung ương 
	
	
	
	
	

	III
	Các Ban chỉ đạo 127 địa phương
	
	
	
	
	

	
	Tổng kinh phí sử dụng


	
	
	
	
	…..


                                                          Hà Nội, ngày     tháng     năm 200..

                                                          TM. Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam

                                                          Ký, ghi rõ tên, chức vụ và đóng dấu
